
DANH SÁCH THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

1. Đơn vị giao dịch:

Tài khoản dự toán

Phòng Văn hóa Xã hội xã Hà Bắc

11448312. Mã số đơn vị đơn vị có quan hệ với ngân sách:

(Kèm theo Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm chi số: ngày 04 tháng 11 năm 2026)

Tài khoản tiền gửiX

Mẫu số 20Mã số hồ sơ: H26_1144831_00781100553
BKL_261104_1144831_0078004

(Đơn vị tính :VNĐ)

Tài khoản ngân hàng

STT

(1)

Đối tượng thụ hưởng

(2)

Tổng Số

Số tài khoản đối tượng thụ hưởng Tên ngân hàng

(3)

Số tiền

(4)

172.500.000

Đối tượng khác

1 Hoàng Văn Đức 0966625687 NH TMCP Quan doi Ha noi 1.500.000

2 Phạm Thị Vân 1045917532 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

3 Vũ Quang Nguyên 3988388888 NH TMCP Quan doi Ha noi 1.500.000

4 Phạm Thị Uyên 1989605268 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000



5 Phạm Đức Chiến 1057527945 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

6 Bùi Thị An Thúy 0341000653153 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

7 Nguyễn Thị Duyên 0341007088310 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

8 Nguyễn Thị Lan 108886015786 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

9 Nguyễn Hữu Hùng 2308205189397 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

10 Nguyễn Thị Chiều 2308231040403 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

11 Phạm Thị Linh 8837404765 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000

12 Nguyễn Hữu Hùng 2308205189397 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

13 Nguyễn Thị Chiều 2308231040403 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

14 Nguyễn Quang Thạch 0341007125569 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

15 Nguyễn thị Ninh 31100000041876 NH TMCP Dong Nam A HSC - Ha Noi 1.500.000

16 Vũ Thị Nhàn 8810706246 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000

17 Nguyễn Thị Vân 4603026673 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 750.000

18 Tiêu Thị Yến 4603373324 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000

19 Nguyễn Đức An 0491000140420 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

20 Bùi Như Hưng 1027627109 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

21 Nguyễn Trọng Quyền 1207208553 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000



22 Nguyễn Thị Lan 108886015786 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

23 Nguyễn thị Ninh 31100000041876 NH TMCP Dong Nam A HSC - Ha Noi 1.500.000

24 Phạm Thị Linh 8837404765 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000

25 Vũ Thị Kiểm 1019819960 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

26 Vũ Thị Thơm 0341000635763 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

27 Vũ Thị Thơm 0341000635763 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

28 Nguyễn Thị Xiêm 102880923238 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

29 Vũ Đức Ngạch 1043297128 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

30 Đoàn Thị Hoa 104867985032 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

31 Nguyễn Thị Hoa Quỳnh 0341007114234 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

32 Vũ Thị Duyên 0407804546666 NH TMCP Quan doi Ha noi 750.000

33 Trịnh Thị Thanh 0341006960732 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

34 Phạm Kim Chiến 347122008 NH TMCP Quan doi Ha noi 1.500.000

35 Nguyễn Thị Xiêm 102880923238 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

36 Phạm Đức Chiến 1057527945 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

37 Nguyễn Thị Hương 2308019858888 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

38 Lê Thị Cảnh 0341006980933 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000



39 Nguyễn Thị Huế 0344133650 NH TNHH MTV Việt Nam Hiện đại CN Hà Nội 1.500.000

40 Nguyễn Thị Duyên 0341007088310 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

41 Phạm Thị Hoa 0341006801951 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

42 Vũ Thị Minh Nguyệt 0341001977479 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

43 Phạm Sỹ Thông 2308205317867 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

44 Nguyễn Văn Hồng 2308205232865 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

45 Lê Thị Huyền 9335417072 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

46 Lê Thị Sáng 2308231042076 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

47 Hoàng Thị Hiếu 0367310066 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

48 Nguyễn Quang Phóng 101880934446 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

49 Nguyễn Thị Ngát 0559378680 NH TMCP Quan doi Ha noi 1.500.000

50 Vũ Thị Duyên 0407804546666 NH TMCP Quan doi Ha noi 750.000

51 Đặng Thị Oanh 1042223067 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

52 Vũ Quang Nguyên 3988388888 NH TMCP Quan doi Ha noi 1.500.000

53 Đoàn Thị Hoa 104867985032 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

54 Tăng Bá Huân 0341007163399 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

55 Hoàng Thị Chiên 0341006898795 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000



56 Nguyễn Văn Giáp 2308805041965 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

57 Nguyễn Thị Tăng 106006361876 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

58 Lê Thị Toan 2308215014410 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 750.000

59 Phạm Công Tuấn Anh 1052993331 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

60 Nguyễn Thị Mơ 0341006946611 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

61 Nguyễn Thị Chiều 2308231040403 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

62 Hoàng Thị Hiếu 0367310066 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

63 Hoàng Thị Hiếu 0367310066 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

64 Đặng Thị Oanh 1042223067 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

65 Nguyễn Thị Ngát 0559378680 NH TMCP Quan doi Ha noi 1.500.000

66 Vũ Văn Chính 0341006994962 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

67 Đoàn thị Yến 0975209588 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

68 Đặng Quang Tùng 3281098552607 NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

69 Phạm Thị Uyên 1989605268 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

70 Nguyễn Thị Chiều 2308231040403 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

71 Đoàn Thị Huyền 0201000591936 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

72 Nguyễn Thị Xiêm 102880923238 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000



73 Tăng Bá Huân 0341007163399 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

74 Lê Thị Nhân 2308205070755 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

75 Tăng Ngọc Dũng 3420031988 NH TMCP Quan doi Ha noi 1.500.000

76 Vũ Văn Chính 0341006994962 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

77 Tiêu Thị Yến 4603373324 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000

78 Nguyễn Thị Cảnh 0382008088 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

79 Phạm Đức Chiến 1057527945 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

80 Phạm Thị Vân 1045917532 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

81 Phạm Văn Kiên 2916894 NH Việt Nam Thịnh Vượng HSC 1.500.000

82 Bùi Hữu Thắng 2700115036008 NH TMCP Quan doi Ha noi 1.500.000

83 Nguyễn Đức Tú 2663939666666 NH TMCP Quan doi Ha noi 1.500.000

84 Nguyễn Đức Vạn 0341007160380 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

85 Phạm Thị Linh 8837404765 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000

86 Nguyễn thị Ninh 31100000041876 NH TMCP Dong Nam A HSC - Ha Noi 1.500.000

87 Bùi Thị An Thúy 0341000653153 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

88 Vũ Văn Chính 0341006994962 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

89 Vũ Thị Phương Thanh 4602698158 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000



90 Đỗ Thị Minh Hiền 1212200605 NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

91 Vương Văn Cảnh 0341006986300 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

92 Nguyễn Hữu Hùng 2308205189397 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

93 Nguyễn Đức Vạn 0341007160380 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

94 Nguyễn Quang Thạch 0341007125569 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

95 Nguyễn Thị Hoa Quỳnh 0341007114234 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

96 Trịnh Thị Thanh 0341006960732 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

97 Trịnh Thị Thanh 0341006960732 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

98 Vũ Quang Nguyên 3988388888 NH TMCP Quan doi Ha noi 1.500.000

99 Nguyễn Trọng Quyền 1207208553 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000

100 Nguyễn Văn Hồng 2308205232865 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

101 Hoàng Thị Chiên 0341006898795 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

102 Bùi Đức Toàn 0341006847601 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

103 Nguyễn Hữu Hùng 2308205189397 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

104 Bùi Như Hưng 1027627109 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

105 Hoàng Văn Đức 0966625687 NH TMCP Quan doi Ha noi 1.500.000

106 Nguyễn Thị Chiều 2308231040403 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000



107 Lê Thị Thu 4603407861 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000

108 Nguyễn Thị Hạnh 0332215307 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

109 Nguyễn Thị Tuyết 103877590797 NH TMCP Công thương Việt Nam 1.500.000

110 Phạm Sỹ Thông 2308205317867 NH No&PTNT Việt Nam Hội sở chính 1.500.000

111 Vũ Thị Minh Nguyệt 0341001977479 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

112 Lê Thị Thu 4603407861 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000

113 Tiêu Thị Yến 4603373324 NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Viet Nam 1.500.000

114 Lê Thị Huệ 0341007177348 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

115 Vũ Văn Chính 0341006994962 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

116 Vương Văn Cảnh 0341006986300 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

117 Phạm Văn Hiếu 9356000886 NHTMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1.500.000

(Ký, ghi rõ họ tên)
Tiêu Thị Lan Phương

 Tiêu Thị Lan Phương

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Trịnh Thị Nguyên

Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Người ký: Trịnh Thị Nguyên
Ngày ký: 04/11/2026 09:33:57

Chức danh: Chủ tài khoản
Đơn vị: Phòng Văn hóa Xã hội xã Hà Bắc

Người ký: Tiêu Thị Lan Phương
Ngày ký: 04/11/2026 07:38:12
Chức danh: Kế toán trưởng

Đơn vị: Phòng Văn hóa Xã hội xã Hà Bắc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tổng số tiền ghi bằng chữ (VNĐ): Một trăm bảy mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.



NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Hoàng Minh Hà

LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC/LÃNH ĐẠO PHÒNG THUỘC KHO BẠC NHÀ
NƯỚC KHU VỰC

Người ký: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Ngày ký: 04/11/2026 14:07:42
Chức danh: Phó trưởng phòng

Đơn vị: KBNN Khu vực III-PGD số 6

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:Trường hợp là chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan ;
(*) Thực hiện theo quy định tại Điều  28 Nghị định số 117/2025/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP.
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